
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú

1 Phan Ngọc Tường An 14/04/2011 A008 1

2 Trần Nguyễn Tài Anh 30/03/2011 A032 1

3 Đỗ Vương Gia Bảo 31/08/2011 A045 2

4 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 21/08/2011 A051 2

5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 20/09/2011 A052 2

6 Nguyễn Văn Danh 30/07/2011 A059 2

7 Huỳnh Tịnh Diệu 25/06/2011 A063 2

8 Lê Bảo Hân 15/09/2011 A094 3

9 Nguyễn Ngọc Hiểu Hân 03/08/2011 A095 3

10 Trần Thanh Hiền 14/04/2011 A102 4

11 Nguyễn Nam Hoàng 15/08/2011 A113 4
12 Nguyễn Hoàng Khang 29/04/2011 A160 5
13 Trần Hoàng Duy Khang 30/07/2010 A161 5
14 Trần Tuấn Khang 27/05/2010 A162 5
15 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 09/02/2011 A174 6
16 Nguyễn Thị Phương Linh 15/11/2011 A204 7
17 Nguyễn Đức Long 05/07/2011 A213 7
18 Phan Thành Long 23/07/2011 A214 7
19 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 22/07/2011 A253 8
20 Phạm Hoàng Thảo Nguyên 05/11/2011 A275 9
21 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 11/11/2011 A284 9
22 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/05/2010 A285 9
23 Huỳnh Thuận Phát 18/06/2011 A301 10
24 Sơn Tiến Phát 10/09/2011 A302 10
25 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 06/05/2011 A345 11
26 Hồ Bảo Thi 09/07/2011 A361 12
27 Trần Ngọc Bảo Thi 23/04/2011 A362 12
28 Phạm Hồ Thùy Tiên 14/01/2011 A378 12
29 Cao Văn Tiến 09/10/2011 A380 12
30 Hoàng Minh Tiến 12/11/2011 A381 12
31 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 22/09/2011 A390 13
32 Lý Ngọc Hoàng Trang 03/06/2011 A404 13
33 Nguyễn Hiếu Trí 07/07/2011 A405 13
34 Diệp Thanh Trúc 30/09/2011 A416 13
35 Hoàng Anh Tuấn 24/04/2011 A423 14
36 Nguyễn Anh Vũ 18/01/2011 A444 14
37 Ngô Hoàng Phương Vy 09/09/2011 A459 15
38 Nguyễn Hoàng Bảo Vy 19/09/2011 A460 15
39 Lê Bảo Yến 25/01/2011 A474 15
40 Nguyễn Hoàng Hải Yến 10/07/2011 A475 15
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